	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

	Số: 1609/QĐ-BKH
	Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BKH ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu văn bản trong hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Thanh tra CP;
- Lưu: VT, TTr (02).
	BỘ TRƯỞNG




Võ Hồng Phúc


DANH MỤC
MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1609 /QĐ-BKH ngày 6/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Mẫu số
	Tên văn bản

	01
	Văn bản khảo sát và gửi báo cáo phục vụ thanh tra/kiểm tra

	02
	Kế hoạch khảo sát trước thanh tra/kiểm tra

	03
	Báo cáo công tác khảo sát trước thanh tra/kiểm tra

	04
	Quyết định thanh tra/kiểm tra

	05
	Quyết định thay đổi, bổ sung  thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra

	06
	Quyết định gia hạn thời hạn  thanh tra/kiểm tra

	07
	Kế hoạch thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra

	08
	Công văn yêu cầu báo cáo và cung cấp tài liệu

	09
	Công văn công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra

	10
	Biên bản công bố quyết định thanh tra/kiểm tra

	11
	Biên bản họp Đoàn thanh tra/kiểm tra

	12
	Biên bản làm việc với đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan

	13
	Báo cáo Đoàn thanh tra/kiểm tra lần đầu

	14
	Báo cáo tuần của Đoàn thanh tra/kiểm tra

	15
	Mẫu báo cáo đột xuất của Đoàn thanh tra/kiểm tra

	16
	Báo cáo tuần của Tổ trưởng

	17
	Biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu

	18
	Thông báo kết thúc thanh tra/kiểm tra

	19
	Báo cáo cá nhân

	20
	Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra

	21
	Kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra

	22
	Văn bản giao nhiệm vụ thẩm tra Kết luận thanh tra/kiểm tra

	23a
	Kết quả thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra của thành viên thẩm tra

	23b
	Báo cáo Kết quả thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra

	24
	Kết luận thanh tra/kiểm tra

	25
	Quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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22 Van ban giao nhiem vu.doc

Mẫu số 22: Văn bản giao nhiệm vụ thẩm tra Kết luận thanh tra/kiểm tra


			BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THANH TRA BỘ
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:      /TTr-(
)


V/v: giao nhiệm vụ thẩm tra Báo cáo kết quả/Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra


			...., ngày    tháng     năm ....








Kính gửi:  ......................................................... (
)


Căn cứ Quyết định thanh tra/kiểm tra số .......... ngày .../.../... của .................. về việc Thanh tra/kiểm tra ..........................................(
) tại .............................................. (
);



Trên cơ sở hồ sơ cuộc thanh tra/kiểm tra và dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra, Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra của Đoàn thanh tra/kiểm tra ............ (
),



Đề nghị ....................... (2) thực hiện việc thẩm tra Báo cáo kết quả thanh tra/kiẻm tra và Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra....................... (3), với nội dung cụ thể sau:


- ................................................................................................................. (
)


- Thời gian hoàn thành thẩm tra trước ngày .............



Đề nghị ....................... (2) tập trung thực hiện./.



			Nơi nhận:
 - Như trên;
 - ...............;
 - Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn thanh tra/kiểm tra.


			CHÁNH THANH TRA



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








� TH hoặc P(1,2,3,4) – Phòng đượng giao chủ trì cuộc thanh tra/kiẻm tra;




� Phòng hoặc nhóm được giao nhiệm vụ thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nơi thực hiện việc thanh tra/kiểm tra;




� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra




� Các nội dung cần thẩm tra.
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23a Bao cao tham tra cua thanh vien tham gia tham tra.doc

Mẫu số 23a: Kết quả thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra của thành viên thẩm tra


			THANH TRA BỘ
.................................(
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








KẾT QUẢ THẨM TRA 



Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra .................. (
)


Kính gửi: ................................(
)


Thực hiện văn bản số .............. ngày ................ của ................... về việc giao nhiệm vụ ................................ (
) thẩm tra Báo cáo kết quả/Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra ...................................... (2); Trên cơ sở: Hồ sơ, tài liệu do Đoàn thanh tra/kiểm tra cung cấp, Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra, Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra .....................................(2), phân công nhiệm vụ của ..............(1), sau khi nghiên cứu đối chiếu các hồ sơ, tài liệu của cuộc thanh tra/kiểm tra, dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra, dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra với các quy định pháp luật về thanh tra/kiểm tra, Kết quả thẩm tra Báo cáo kết quả/Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra .................................. (2) như sau:


			TT


			Danh mục hồ sơ


			Thực hiện (Có/Không có)


			ý kiến của người thẩm tra (cần phải bổ sung, điều chỉnh)


			Ghi chú





			1


			Báo cáo khảo sát


			


			


			





			2


			Quyết định thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			3


			Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			4


			Các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thanh tra/kiểm tra (nếu có)


			


			


			





			5


			Các biên bản thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			6


			Các văn bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính (nếu có)


			


			


			





			7


			Các văn bản báo cáo giải trình của đối tượng được thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			8


			Các biên bản họp Đoàn thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			9


			Các báo cáo kết quả thực hiện công việc được phân công của từng cá nhân, tổ , nhóm 


			


			


			





			10


			Báo cáo kết quả/Dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			11


			Các báo cáo công tác tuần của Trưởng Đoàn thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			12


			Các tài liệu do người ký quyết định thanh tra/kiểm tra yêu cầu Đoàn thanh tra/kiểm tra, đối tượng được thanh tra/kiểm tra cung cấp, giải trình (nếu có)


			


			


			





			13


			Nhật ký Đoàn thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			14


			Việc thực hiện trình tự, thủ tục, kế hoạch, thẩm quyền của Đoàn thanh tra/kiểm tra theo quy định của pháp luật


			


			


			





			15


			Sự phù hợp giữa Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra với các Báo cáo kết quả thực hiện công việc được phân công của cá nhân, tổ, nhóm, về số liệu, nội dung, nhận định


			


			


			





			16


			Sự phù hợp giữa dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra với Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra


			


			


			





			17


			Sự phù hợp của các kết luận về sai sót, sai phạm so với các viện dẫn (trích dẫn) tại các điều, khoản từ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan


			


			


			





			18


			Các tài liệu liên quan khác (nếu có)



..............................................


			


			


			








Kiến nghị đề xuất về tính hợp lý, hợp pháp, cơ sở pháp lý và sự phù hợp của các tài liệu trong Hồ sơ cuộc thanh tra, giữa Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra với các tài liệu trong Hồ sơ và các căn cứ pháp lý, giữa Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra với Kết luận thanh tra/kiểm tra và căn cứ pháp lý:


.................................................................................................................................................................



			


			NGƯỜI THẨM TRA



(Ký, ghi rõ họ tên)






















� Phòng hoặc nhóm được giao nhiệm vụ thẩm tra;




� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Tổ trưởng tổ thẩm tra (người được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thẩm tra);




� Ghi theo văn bản giao nhiệm vụ;
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23b Bao cao Ket qua tham tra bao cao thanh tra.doc

Mẫu số 23b: Báo cáo Kết quả thẩm tra Dự thảo Kết luận thanh tra


			THANH TRA BỘ
.................................(
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








BÁO CÁO



KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ/DỰ THẢO KẾT LUẬN



THANH TRA/KIỂM TRA .................. (
)



Kính gửi: Chánh thanh tra Bộ


Thực hiện văn bản số .............. ngày ................ của ................... về việc giao nhiệm vụ ................................(
) thẩm tra Báo cáo kết quả thann tra, Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra ...................................... (2); 


Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Đoàn thanh tra/kiểm tra cung cấp, Báo cáo kết quả, Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra ...................................... (2) và các tài liệu có liên quan và kết quả thẩm tra của từng thành viên tham gia thẩm tra,



.................................... (1) xin báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kết quả, Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra .............................. (2):



1. Sự đầy đủ và phù hợp về hình thức văn bản của tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ cuộc thanh tra/kiểm tra:



....................................................................................................................................................................................................................................................(
)


2. Nội dung Báo  cáo kết quả thanh tra, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong Đoàn 



2.1. Sự phù hợp về thời gian báo cáo của các thành viên và dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra:



...............................................................................................................................................................................................................................................


2.2. Sự phù hợp về nội dung giữa Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong Đoàn với các tài liệu, chứng cứ trong Hồ sơ:



........................................................................................................................................................................................................................................................


2.3. Sự phù hợp giữa Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo của thành viên trong Đoàn với Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra:



......................................................................................................................................................................................................................................................


2.4. Tính chính xác của các căn cứ pháp lý nêu trong Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn, Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra:



........................................................................................................................................................................................................................................................


2.5. Sự phù hợp của dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra với Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra:


........................................................................................................................................................................................................................................................


2.6. Tính chính xác của các Kết luận, kiến nghị nêu trong dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra so với các tài liệu, chứng cứ trong Hồ sơ cuộc thanh tra và các quy định pháp luật:


........................................................................................................................................................................................................................................................


2.7. Sự phù hợp về hình thức văn bản của dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra:



.......................................................................................................................................................................................................................................................


3. Tính đúng đắn và hợp pháp trong trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm  hành chính:



3.1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:


.......................................................................................................................................................................................................................................................


3.2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:



........................................................................................................................................................................................................................................................


3.3. Căn cứ xử phạt vi phạm hành chính:



.......................................................................................................................................................................................................................................................


3.4. Hình thức văn bản xử phạt vi phạm hành chính:



........................................................................................................................................................................................................................................................


4. Các kiến nghị:



........................................................................................................................................................................................................................................................


Trên đây là nội dung thẩm tra Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra, Dự thảo kết luận thanh tra/kiểm tra .................. (2); .............................. (1) xin báo cáo Chánh thanh tra xem xét chỉ đạo./.



			Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: (1)


			................................................... (
)


(Ký, ghi rõ họ tên)






















� Phòng hoặc nhóm được giao nhiệm vụ thẩm tra;




� Ghi theo văn bản giao nhiệm vụ;




� Đối chiếu với trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra/kiểm tra để khẳng định sự đầy đủ của cá tài liệu trong Hồ sơ cuộc thanh tra mà Đoàn thanh tra cung cấp;




� Trưởng phòng/Đại diện Tổ, nhóm thực hiện nhiệm vụ thẩm tra
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24 Ket luan thanh tra.kiem tra.doc

Mẫu số 24: Kết luận thanh tra/kiểm tra


			................................... (
)
................................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:         /........


			.........., ngày       tháng      năm ..........








KẾT LUẬN THANH TRA/KIỂM TRA



Về việc  ............................................................... (
)


Thực hiện Quyết định số .......... ngày .../.../... của ................ về ..............................................(
), Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành thanh tra/kiểm tra từ ngày .../.../... đến ngày .../.../... tại ....................................(
).



Trên cơ sở xem xét Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra ngày .../.../... của Đoàn thanh tra/kiểm tra,



Kết luận thanh tra/kiểm tra như sau:



I. Khái quát chung:


....................................................................................................................................................................................................................................................................... (
)


II. Kết quả thanh tra:


....................................................................................................................................................................................................................................................................... (
)


III. Kết luận:


....................................................................................................................................................................................................................................................................... (
)


IV. Kiến nghị:


....................................................................................................................................................................................................................................................................... (
)                


			Nơi nhận:
- Đối tượng thanh tra, kiểm tra;
- Các cơ quan liên quan;
- Chánh Thanh tra Bộ;
- Trưởng Đoàn thanh tra/kiểm tra;
- Đoàn thanh tra/kiểm tra;
- L​ưu: VT, TTr.


			.................................. (
)


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)











� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ), trường hợp người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng thì không có mục này;




� Trích yếu của Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra đã ban hành;




� Nơi thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Nêu khái quát đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị đối tượng thanh tra/kiểm tra (tình hình triển khai công việc, dự án... là nội dung cần thanh tra/kiểm tra);




� Nêu các nội dung đã tiến hành thanh tra/kiểm tra: kết quả thanh tra/kiểm tra thực tế, nêu các mặt tích cực và những sai phạm; nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm, phân tích tính chất, mức độ, hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra,...;




� Kết luận cụ thể từng nội dung được thanh tra/kiểm tra, khẳng định những việc đối tượng thanh tra/kiểm tra đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về những hành vi vi phạm, hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có); 




� Kiến nghị các biện pháp xử lý đối với những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách pháp luật; chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (nếu có);




� Người ký quyết định thanh tra/kiểm tra.
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25 Quyet dinh thu hoi tien.doc

Mẫu 17: Quyết định thu hồi tiền





Mẫu số 25: Quyết định thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước


			................................... (
)
................................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:         /QĐ........


			.........., ngày       tháng      năm ..........








QUYẾT ĐỊNH 



Về việc thu hồi tiền vào Ngân sách Nhà nước


................................................. (
)


Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;



Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;


Căn cứ Quyết định số .......... ngày .../.../... của  ............................ về ........................ (
);



Căn cứ .......................................................................................................................... (
);



Xét tính chất, mức độ vi phạm .................... (
) của ................ (
) trong Kết luận thanh tra/kiểm tra số .......... ngày .../.../... của .............................. (
);


Xét đề nghị của …………..........(
),



QUYẾT ĐỊNH 



Điều 1: Thu hồi số tiền .......... đồng (số tiền bằng chữ .......... đồng) đã .................... (
) không đúng quy định của ............................................. (7);


Điều 2: ................... (7) có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào Ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư số xxx xx xxx tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình trước ngày .../.../...;


Điều 3: ....................... (
), Chánh Thanh tra ............... và Giám đốc Chi nhánh Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTr (... bản).


			.................................. (3)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ), trường hợp người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng thì không có mục này;




� Người ra quyết định




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Các căn cứ khác (nếu có);




� Lỗi vi phạm




� Đối tượng vi phạm




� Ghi theo Kết luận thanh tra/kiểm tra đã kết luận việc thu hồi tiền;




� Chánh thanh Bộ (nếu người ra quyết định là Bộ trưởng)/Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra (nếu người ra quyết định là Chánh thanh tra Bộ hoặc Chánh thanh tra Bộ thừa lệnh Bộ trưởng)




� Hành vi vi phạm




� Các các nhân, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
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01 Cong van khao sat va gui bao cao.doc

Mẫu số 1: Văn bản khảo sát và gửi báo cáo phục vụ thanh tra/kiểm tra


			BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:      /BKH-TTr



V/v: khảo sát và gửi báo cáo phục vụ quá trình thanh tra/kiểm tra


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi:  ......................................................... (
)



Thực hiện ...... (
) của ........... (
) về việc ...... (
) Để chuẩn bị cho cuộc thanh tra/kiểm tra ...... (
), Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành khảo sát tại ......(
), như sau:



1. Thành phần Tổ công tác khảo sát trước thanh tra/kiểm tra bao gồm:



- ..........


.......... 



- ..........


..........



- ..........


.......... (
)


2. Thời gian thực hiện:



- Thời gian khảo sát từ  ngày .......... đến ngày ..........



- Thời gian dự kiến tiến hành cuộc thanh tra bắt đầu từ  ngày ..........  



Để thuận lợi cho công tác khảo sát trước thanh tra/kiểm tra, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ....... (1) tổng hợp tài liệu và báo cáo bằng văn bản về một số nội dung sau:



..................................................................................................................... (
)


Trên cơ sở báo cáo của ......... (1), Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có Quyết định thanh tra/kiểm tra cụ thể, đề nghị ...... (1) tạo điều kiện cho Tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.



			Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT,  TTr (...bản).


			TL. Bộ trưởng


Chánh thanh tra


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








�  Đối tượng thanh tra/kiểm tra;




�  Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc Văn bản chỉ đạo đối với cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất;




�  Người ký quyết định/văn bản;




�  Trích yếu hoặc tên quyết định/văn bản;




�  Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Địa điểm đến khảo sát;




�  Tên các thành viên và chức vụ tương ứng trong Tổ công tác khảo sát;




� Nội dung cụ thể cần báo cáo;














PAGE  


1









02 Ke hoach khao sat truoc thanh tra.doc

Mẫu số 2: Kế hoạch khảo sát trước thanh tra/kiểm tra


			THANH TRA BỘ 
Phòng thanh tra...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Kế hoạch khảo sát trước thanh tra/kiểm tra


Cuộc thanh tra/kiểm tra: .......... (
)



Thực hiện ...... (
) của .........(
) về việc .......... (
), Phòng Thanh tra ... lập kế hoạch khảo sát trước cuộc thanh tra/kiểm tra ....... (1), như sau:



I. Mục đích, yêu cầu:



- Mục đích: ..........



- Yêu cầu: ............



II. Nội dung khảo sát:



......................................................................................................................................... (
)


III. phương pháp tiến hành khảo sát:



......................................................................................................................................... (
)



IV. tổ chức thực hiện:



- Tiến độ thực hiện:



- Chế độ thông tin, báo cáo:



- Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc khảo sát:



- Những vấn đề khác (nếu có): 



			           Ngày      tháng       năm  



Phê duyệt của Chánh thanh tra


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			......................... (
)


(Ký, ghi rõ họ tên)





			Nơi nhận:
 - Chánh Thanh tra;
 - ..........................;
 - Lưu: VT, Hồ sơ thanh tra/kiểm tra.


			








� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc Văn bản chỉ đạo đối với cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất;




� Người ký quyết định/văn bản;




� Trích yếu hoặc tên quyết định/văn bản;




� Xác định cụ thể những vấn đề cần khảo sát, thời điểm, nội dung khảo sát, đối tượng cần khảo sát;




� Nêu cách thức tiến hành khảo sát;




� Trưởng phòng được giao chủ trì cuộc thanh tra/kiểm tra.
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03 Bao cao khao sat.doc

Mẫu số 3: Báo cáo công tác khảo sát trước thanh tra/kiểm tra


			THANH TRA BỘ 
Phòng thanh tra...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Báo Cáo Công tác khảo sát trước thanh tra/kiểm tra


Cuộc thanh tra/kiểm tra ......... (
)


Thực hiện nội dung công văn số........ (
) về việc khảo sát và gửi báo cáo phục vụ quá trình thanh tra/kiểm tra của Thanh tra Bộ và Kế hoạch khảo sát trước thanh tra/kiểm tra do Chánh thanh tra Bộ phê duyệt ngày ..../..../.., Phòng Thanh tra ... đã tiến hành khảo sát chuẩn bị cuộc thanh tra/kiểm tra ...... (1) từ ngày .......... đến ngày ...... tại ......... (
). Kết quả khảo sát như sau: 



I. Nội dung đã khảo sát


.......................................................................................................................... (
)



II. Kiến nghị của tổ công tác khảo sát


.......................................................................................................................... (
)



			Nơi nhận:
 - Chánh Thanh tra;  
 - Lưu: VT, Hồ sơ thanh tra/kiểm tra.


			........................................ (
)



(Ký, ghi rõ họ tên)








� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Công văn về việc khảo sát và gửi báo cáo phục vụ quá trình thanh tra/kiểm tra




� Cơ quan/tổ chức tiến hành khảo sát




� Nêu rõ từng nội dung đã thực hiện trong quá trình khảo sát theo kế hoạch khảo sát và các nội dung phát sinh (nếu có);




� Các kiến nghị, đề xuất của Tổ công tác khảo sát để phục vụ cho việc lập kế hoạch và tiến hành cuộc thanh tra;




� Trưởng phòng được giao chủ trì cuộc thanh tra/kiểm tra.
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04 Quyet dinh thanh tra.doc

Mẫu số 4: Quyết định thanh tra/kiểm tra


			......................... (
)
......................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:        /QĐ-.....


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Quyết định


Về việc thanh tra/kiểm tra ............ (
)


----------------------


.......................................................... (
)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;


Căn cứ Nghị định .............................................................................................. (
);


Căn cứ Nghị định 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư;


Căn cứ ............................................................................................................... (
);



Căn cứ ............................................................................................................... (
);


Xét đề nghị của……………………………………....................... (
),


Quyết định:



Điều 1. Tiến hành thanh tra/kiểm tra .................................... (3) với nội dung sau:


- ..........................................................................................................................



- ..........................................................................................................................



Thời hạn thanh tra/kiểm tra là .......... ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra.



Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra/kiểm tra, gồm có các ông/bà có tên dưới đây:


1. .....................................................................,
Trưởng Đoàn;



2. .....................................................................,
Phó trưởng Đoàn (nếu có);


3. .....................................................................,
Thành viên;



............................................................................................................


Điều 3. Uỷ quyền Chánh thanh tra Bộ phê duyệt Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra/kiểm tra và chỉ đạo Đoàn thanh tra/kiểm tra thực hiện (nếu người ra quyết định thanh tra là Bộ trưởng).


Điều 4. Cử Ông/Bà ......... thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động cuả Đoàn thanh tra.


Điều 5. Kinh phí và phương tiện hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra:



- Thực hiện theo các quy định hiện hành;


- Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí phương tiện và điều kiện vật chất cho Đoàn trong suốt thời gian thanh tra/kiểm tra.



Điều 6. ......... (
); Lãnh đạo các ........: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; ông ........; Thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:
 - Như điều 6;
 - Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;
 - Thanh tra Bộ (x bản);
 - Lưu: VT, Hồ sơ cuộc thanh tra/kiểm tra.


			........................................ (
)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh Thanh tra Bộ), trường hợp người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng thì không có mục này;




� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm (nếu cuộc thanh tra/kiểm tra theo chương trình kế hoạch) hoặc văn bản chỉ đạo điều hành (nếu là cuộc thanh tra/kiểm tra đột xuất hoặc thanh tra/kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo)




� Các căn cứ khác có liên quan (nếu có);




� Chánh Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Trưởng phòng được giao chủ trì cuộc thanh tra/kiểm tra (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng cuộc thanh tra/kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra




� Bộ trưởng/Chánh Thanh tra Bộ
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05 Quyet dinh thay doi thanh vien doan  thanh tra.doc

Mẫu số 5: Quyết định thay đổi, bổ sung  thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra          


			......................... (
)
......................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:        /QĐ-.....


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Quyết định


Về việc thay đổi/bổ sung thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra ............ (
)


--------------------------


.......................................................... (
)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;


Căn cứ Nghị định .............................................................................................. (
);


Căn cứ Nghị định 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư;


Căn cứ ............................................................................................................... (
);



Căn cứ ............................................................................................................... (
);


Xét đề nghị của ……………………………………....................... (
),


Quyết định:



Điều 1. Thay đổi/bổ sung thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra cụ thể như sau:


......................................................................................................................... (
)


Điều 2. Các Ông/bà có tên tại Điều 1, Chánh thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng), Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra, Đoàn thanh tra/kiểm tra, ................................., các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


			Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;
 - Chánh thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)
 - Thanh tra Bộ (x bản);
 - Lưu: VT, Hồ sơ cuộc thanh tra/kiểm tra.


			........................................ (
)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh Thanh tra Bộ), trường hợp người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng thì không có mục này;




� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm (nếu cuộc thanh tra/kiểm tra theo chương trình kế hoạch) hoặc văn bản chỉ đạo điều hành (nếu là cuộc thanh tra/kiểm tra đột xuất hoặc thanh tra/kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo)




� Các căn cứ khác có liên quan (nếu có);




� Chánh Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Họ tên, chức vụ … của những người bị thay đổi, bổ sung;




� Bộ trưởng/Chánh Thanh tra Bộ
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06 Quyet dinh gia han thoi han thanh tra.doc

Mẫu 06: Quyết định gia hạn thời hạn  thanh tra/kiểm tra


			......................... (
)
......................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:        /QĐ-.....


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Quyết định


Gia hạn thời hạn thanh tra/kiểm tra 


---------------------------


.......................................................... (
)


Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;


Căn cứ Nghị định .............................................................................................. (
);


Căn cứ Nghị định 148/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư;


Căn cứ ............................................................................................................... (
);


Căn cứ quyết định thanh tra/kiểm tra số ...... ngày   ..... của ..............................(
)


Căn cứ ............................................................................................................... (
);


Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra,


Quyết định:


Điều 1. Gia hạn thời hạn tiến hành thanh tra/kiểm tra .................................... (
) thêm .... (
) ngày.


Điều 2. ......... (
); Lãnh đạo các ........: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


			Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;
 - Thanh tra Bộ (x bản);
 - Lưu: VT, Hồ sơ cuộc thanh tra/kiểm tra.


			........................................ (
)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh Thanh tra Bộ), trường hợp người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng thì không có mục này;




� Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm (nếu cuộc thanh tra/kiểm tra theo chương trình kế hoạch) hoặc văn bản chỉ đạo điều hành (nếu là cuộc thanh tra/kiểm tra đột xuất hoặc thanh tra/kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo;)




� Ghi theo quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Các căn cứ khác có liên quan (nếu có);




� Trích yếu cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Số ngày gia hạn thêm.




� Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng cuộc thanh tra/kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra




� Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra: Bộ trưởng/Chánh Thanh tra Bộ.
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07 Ke hoach thanh tra, kiem tra.doc
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Mẫu số 07: Kế hoạch thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra


			......................... (
)
Đoàn thanh tra/kiểm tra
Quyết định thanh tra/kiểm tra số .../QĐ-......... ngày ...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Kế hoạch thanh tra/kiểm tra


Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số .......... ngày ........../........../.......... của ...................... về .......... (
), Đoàn Thanh tra/Kiểm tra ........... (
) lập kế hoạch tiến hành thanh tra/kiểm tra như sau:


I. Mục đích, yêu cầu


1. Mục đích: ....................................................................................................................... 


2. Yêu cầu: ........................................................................................................................... 


II. Nội dung thanh tra/kiểm tra


1. Đối tượng thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


2. Nội dung thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


III. Phương pháp tiến hành thanh tra/Kiểm tra


1. Chuẩn bị cho cuộc thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


2. Các bước tiến hành khi thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


3. Lập Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra và dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


4. Công bố Kết luận thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


5. Hoàn tất hồ sơ cuộc thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


6. Kết thúc thanh tra/kiểm tra và rút kinh nghiệm 



............................................................................................................................. (
)


IV. Tổ chức thực hiện


1. Tiến độ thực hiện


............................................................................................................................. (
)


2. Chế độ thông tin, báo cáo


............................................................................................................................. (
)


3. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra/kiểm tra


............................................................................................................................. (
)


4. Những vấn đề khác (nếu có)


................................................................................................................................ 


			Ngày      tháng      năm 


Phê duyệt của Chánh thanh tra


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





			Trưởng đoàn


(Ký, ghi rõ họ tên)





			Nơi nhận:


 - Chánh Thanh tra Bộ; 
 - Trưởng Đoàn thanh tra/kiểm tra;
 - .................................................;
 - Phòng ....;
 - Lưu: VT, Hồ sơ thanh tra/kiểm tra.


			








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Quyết định thanh tra/kiểm tra cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Ghi rõ các đối tượng thanh tra/kiểm tra trực tiếp và các đối tượng có liên quan (nếu có);




� Nêu rõ từng nội dung cụ thể thực hiện trong quá trình thanh tra/kiểm tra phù hợp với Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nêu rõ phương pháp và trình tự thực hiện các nội dung này;




� Nêu rõ phương pháp và trình tự thực hiện các nội dung này;




� Nêu rõ phương pháp và trình tự thực hiện các nội dung này;




� Nêu rõ phương pháp và trình tự thực hiện các nội dung này;




� Nêu rõ phương pháp và trình tự thực hiện các nội dung này;




� Nêu rõ phương pháp và trình tự thực hiện các nội dung này;




� Thời hạn thanh tra/kiểm tra, các mốc thời gian trong quá trình tiến hành thanh tra/kiểm tra;




� Cách thức, thời gian thực hiện chế độ báo cáo;




� Tài chính, phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác;
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08 Cong van yeu cau bao cao va cung cap tai lieu.doc

Mẫu số 08: Công văn yêu cầu báo cáo và cung cấp tài liệu


			......................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:      /……



V/v: báo cáo và cung cấp tài liệu phục vụ quá trình thanh tra/kiểm tra


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi:  ......................................................... (
)



Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số...... của ........... về việc ......(
), để chuẩn bị cho cuộc thanh tra/kiểm tra ...... (
), Đoàn thanh tra/kiểm tra yêu cầu Quý cơ quan/đơn vị:



1. Chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo (nội dung báo cáo phụ thuộc vào từng cuộc thanh tra/kiểm tra cụ thể).



Báo cáo đề nghị gửi về Đoàn thanh tra/kiểm tra ……..(
) Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày ….. tháng …. năm ....


2. Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ tài liệu về ……….(
) để phục vụ cho việc thanh tra/kiểm tra của Đoàn thanh tra/kiểm tra.


Đề nghị ...... (3) chuẩn bị báo cáo theo đúng nội dung, thời hạn và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra để tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra/kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.



			Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ.
 - Lưu: VT, Hsơ TTr/KTr.


			TL. Bộ trưởng(
)


Chánh Thanh tra


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




�  Đối tượng thanh tra/kiểm tra và các cơ quan/tổ chức/cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra;




�  Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra đã ban hành;




�  Tên cuộc thanh tra/kiểm tra;




� Trích yếu quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Các tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra/kiểm tra;




� Nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng - Nếu người ra quyết định thanh tra là Chánh thanh tra Bộ thì bỏ mục này
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09 Cong van cong bo QD.doc

Mẫu số 09: Công văn công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra


			......................... (
)
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			Số:            /……



V/v: công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra .......... (
)


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Kính gửi: ............................................................. (
)


Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số ............. ngày .../.../... của ............ về việc .......... (
), Đoàn thanh tra/kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra tại ........... (
). Để đảm bảo cho cuộc thanh tra/kiểm tra được tiến hành đúng thời hạn và đạt kết quả tốt, ……….(
) đề nghị ............. (3) chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra với nội dung, chương trình như sau:


1. Tổ chức hội nghị:



- Địa điểm: ....................................................................................................................


- Thời gian: ...................................................................................................................


- Thành phần tham dự: ..................................................................................................


2. Chương trình, nội dung:



..........................................................................................................................



Đoàn thanh tra/kiểm tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của ......... (3) và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan./.


			Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Chánh Thanh tra Bộ;
 - Lưu: VT, Hồ sơ thanh tra/kiểm tra. 


			TL. Bộ trưởng (
)


Chánh thanh tra











� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Tên cuộc Thanh tra/kiểm tra;




� Các đối tượng được thanh tra/kiểm tra và các cá nhân, đơn vị có liên quan;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm;




� Điạ điểm tổ chức công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra là Chánh thanh tra Bộ;




� Nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng, nếu người ra quyết định thanh tra là Chánh thanh tra Bộ thì bỏ mục này .
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10 Bien ban cong bo QD.doc

Mẫu số 10: Biên bản công bố quyết định thanh tra/kiểm tra


			......................... (
)
Đoàn thanh tra/kiểm tra
Quyết định thanh tra/kiểm tra số .../QĐ-....... ngày ...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Biên bản


Công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra


Hôm nay, hồi .......... giờ .......... ngày .......... tháng ...... năm .........., tại ......... (
), Đoàn thanh tra/kiểm tra theo Quyết định số .................. ngày .../.../... của ........................... tiến hành công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra về .................. (
).


I. Thành phần: 



1. Đoàn thanh tra/kiểm tra: 


Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



2. Đại diện đối tượng được thanh tra/kiểm tra:


Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



...........................................................................................................................................


3. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):


Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



...........................................................................................................................................


II. Nội dung: 



1. Trưởng Đoàn thanh tra/kiểm tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra/kiểm tra số .......... ngày .../.../... của ........................ về .......... (3) và nêu tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra/kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn, thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra/kiểm tra; thống nhất lịch thanh tra/kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng được thanh tra/kiểm tra.


2. Đại diện đối tượng được thanh tra/kiểm tra báo cáo về tình hình triển khai các nội dung sẽ thanh tra/kiểm tra theo đề cương yêu cầu.


3. .............................................................................................................................. (
)


Việc công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra kết thúc vào hồi .......... giờ .......... cùng ngày.


Biên bản này đã được đọc lại cho những thành viên có tên nêu trên nghe và thống nhất ký tên./.


			Đại diện đối tượng 
thanh tra/kiểm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


			TM. Đoàn thanh tra/kiểm tra


Trưởng đoàn


(Ký, ghi rõ họ tên)












� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Địa điểm công bố quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Các ý kiến của lãnh đạo cơ quan thanh tra/kiểm tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra/kiểm tra và của lãnh đạo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra/kiểm tra (nếu có);
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11 Bien ban hop doan thanh tra.doc

Mẫu số 11: Biên bản họp Đoàn thanh tra/kiểm tra


			......................... (
)
Đoàn thanh tra/kiểm tra
Quyết định thanh tra/kiểm tra số .../QĐ-....... ngày ...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Biên bản họp đoàn thanh tra/kiểm tra


Hôm nay, hồi ..... giờ ...... ngày ...... tháng ..... năm ...., tại ...................., Đoàn thanh tra/kiểm tra tổ chức cuộc họp ................................................


I. Thành phần tham dự: 



1. Đoàn thanh tra/kiểm tra: 



- Ông/bà: ................................

Chức vụ: Trưởng đoàn


- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



2. Giám sát Đoàn thanh tra (Đối với các cuộc thanh tra và trường hợp cần thiết có sự tham gia của người được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra):


- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



II. Nội dung: 



1. Giao nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra (trường hợp trước khi tiến hành công bố Quyết định thanh tra kiểm tra)/ Nêu các nội dung trong dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra của Đoàn (trường hợp họp để thông qua Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra của Đoàn)/ Nêu các nội dung mà đối tượng thanh tra/kiểm tra giải trình về dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra của Đoàn (trường hợp họp để thông qua các vấn đề mà đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra giải trình)


................................................................................................................................................................................................................................ (
).


2. ý kiến của các thành viên Đoàn thanh tra về các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra/ ý kiến các thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra, Đoàn thanh tra/kiểm tra về các vấn đề mà đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra về dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra tại văn bản số …. ngày …. (
):


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(
)


3. ý kiến thống nhất của Đoàn về các nội dung dự thảo báo cáo (trường hợp họp Đoàn để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra của Đoàn)/Các vấn đề giải trình của đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra được chấp nhận:


................................................................................................................................................................................................................................................... (
)


4. ý kiến bảo lưu của các thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(
)


Cuộc họp kết thúc vào hồi ........ giờ ............ ngày ......../...../.....



Biên bản đã được đọc lại, các thành viên tham dự thống nhất ký tên./.


			Các thành viên


Đoàn thanh tra/kiểm tra


(Ký, ghi rõ họ tên)


			Trưởng đoàn 



(Ký, ghi rõ họ tên)








			Giám sát Đoàn thanh tra (nếu cần)



(ký, ghi rõ họ tên)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Nêu nội dung, kế hoạch thanh tra/kiểm tra và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của Đoàn/Các vấn đề phát hiện ra trong quá trình thanh tra/kiểm tra, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, các nhân về các sai sót, sai phạm và kiến nghị xử lý đối với các sai sót, sai phạm và các biện pháp xử lý đã được thực hiện nêu trong dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra của Đoàn/ Các vấn đề mà đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra đã giải trình;




� Nêu văn bản giải trình của đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra (trường hợp họp Đoàn để thống nhất các nội dung mà đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra đã giải trình).




� Nêu ý kiến của từng thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra về các vấn đề nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra của Đoàn so với các vấn đề mà từng thành viên đã nêu trong báo cáo cá nhân gửi Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra/ ý kiến của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra về các vấn đề giải trình của đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan đến cuộc thanh tra/kiểm tra về dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra




� Nêu rõ các nội dung được thống nhất/các vấn đề giải trình được chấp nhận và cơ sở.




� Nêu rõ các ý kiến bảo lưu của trong thành viên Đoàn thanh tra/kiểm tra, cơ sở của những bảo lưu đó (nếu có).
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Mẫu số 12: Biên bản làm việc với đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan


			......................... (
)
Đoàn thanh tra/kiểm tra
Quyết định thanh tra/kiểm tra số .../QĐ-....... ngày ...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Biên bản làm việc


Hôm nay, hồi .......... giờ .......... ngày .......... tháng .......... năm .........., tại ..............(
), Đoàn thanh tra/kiểm tra theo Quyết định số .................. ngày .../.../... của ...........................(
) tiến hành làm việc với ...............(
) về ....................................(
)


I. Thành phần: 



1. Đoàn thanh tra/kiểm tra: 


Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



2. Đại diện .................................................................................................... (
):


Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



3. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):


Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



Ông/bà: .................................
chức vụ............................................



II. Nội dung: 



..............................................................................................................................


.................................................................................................................................. (
)


Buổi làm việc kết thúc vào hồi ........ giờ .......... ngày ..... tháng ........ năm ....., Biên bản được lập thành 02 bản và thống nhất ký tên, mỗi bên giữ 01 bản./.


			………………………… (
)


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức)


			Đoàn thanh tra/kiểm tra


(Ký, ghi rõ họ tên)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Địa điểm Đoàn thanh tra/kiểm tra tiến hành làm việc;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Cơ quan, tổ chức, các nhân mà Đoàn thanh tra/kiểm tra tiến hành làm việc;




� Nội dung Đoàn thanh tra/kiểm tra sẽ làm việc;




� Các thành viên của đối tượng thanh tra/kiểm tra được giao nhiệm vụ làm việc với thanh tra viên của Đoàn thanh tra/kiểm tra;




� Nêu cụ thể các vấn đề đã làm việc với đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đối tượng có liên quan, các tài liệu kèm theo (nếu có) và các ý kiến của đối tượng mà Đoàn làm việc;




� Các cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tham gia buổi làm việc.
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Mẫu số 13: Báo cáo Đoàn thanh tra/kiểm tra lần đầu


			......................... (
)
Đoàn thanh tra/kiểm tra
Quyết định số ........../QĐ-....... ngày …… / ……. / ………
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			......., ngày .... tháng .... năm ......








Báo cáo lần đầu


Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số ……. ngày .…/…./……. của ...... về việc thanh tra/kiểm tra ........ (
), Đoàn thanh tra/kiểm tra báo cáo việc công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra và triển khai cuộc thanh tra/kiểm tra như sau:



1- Công bố quyết định thanh tra/kiểm tra:



- Địa điểm: Tại …………… ………………………………….……………(
)


- Thời gian: Từ … giờ … đến ….. giờ … ngày … / …./ ..…. (
)


2- Các thông tin về đối tượng thanh tra/kiểm tra: (
)  



- Đối tượng thanh tra:  ………………………………………….……………..



  Địa chỉ: ………………………………………………………………………



			   Điện thoại: …………….………..,


			Fax: ...…………………………..








- Người đại diện pháp lý: ……………………………………...………………



			   Điện thoại: …………….………..,


			Mobile: …………………………..








2- Các thông tin về việc triển khai công tác của Đoàn: (
) 



			TT


			Nội dung


			Tổ 1


			Tổ 2





			1.


			Phân công tổ:


			


			





			


			- Tổ trưởng


			


			





			


			- Thành viên


			


			





			2. 


			Nhiệm vụ chính:


			


			





			


			


			


			





			3. 


			Nơi ở:


			


			





			


			- Điện thoại:


			


			





			


			- Fax:


			


			








Đoàn thanh tra/kiểm tra báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo thanh tra Bộ./.


			Nơi nhận:
- Chánh thanh tra Bộ;
- Phó Chánh thanh tra phụ trách Đoàn (nếu có);
- Cán bộ GS Đoàn Thanh tra (nếu có);
- Lưu: Hồ sơ Đoàn thanh tra.


			Trưởng đoàn


(Ký và ghi rõ họ tên)












� Bộ Kế hoạch và Đầu tư;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nơi tổ chức công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Thời gian công bố Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Các thông tin về đối tượng thanh tra/kiểm tra;




� Các thông tin về triển khai cuộc thanh tra/kiểm tra.
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14 Bao cao tuan cua Doan thanh tra.doc

Mẫu số 14: Báo cáo tuần của Đoàn thanh tra/kiểm tra


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định số ………../QĐ-BKH,
ngày …… / ……. / ………


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








BÁO CÁO TUẦN



(Từ ngày …../ …./..... đến ngày …../…../..…)



Thực hiện Quyết định số …….… ngày .…/…./…. của về việc thanh tra/kiểm tra  ……….….(
), Đoàn thanh tra/kiểm tra báo cáo kết quả làm việc trong tuần như sau:



1- Kết quả công việc trong tuần


a) Đơn vị, cá nhân (thứ nhất)



- Tên đối tượng (đơn vị, cá nhân): ………………………………………………



+ Địa chỉ: …………………………………………………………………………



+ Điện thoại/Fax: …………………………………………………………………



- Tên cán bộ Đoàn thanh tra làm việc với đối tượng:………………………….



- Thời gian: Từ …giờ… ngày…../ …./…… đến…giờ… ngày ..../…../…….



- Nội dung: 


…………………..…………………………………………………..…………………………………………...……………………………………………………………… (
)


- Kết quả:  



……………………………………………...............................................................................................................................................................……………………………(
)


b) Đơn vị, cá nhân (thứ hai) – Mô tả như mục a nêu trên


2- Kế hoạch công tác tuần tới: (
)  



………………………………………………………………………………………....



3- Những vấn đề mới phát sinh ngoài Kế hoạch thanh tra được phê duyệt:



………………………………………………………………………………………....



………………………………………………………………………………………....(
)


- Những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Chánh thanh tra/Lãnh đạo Bộ:


………………………………………………………………………………………....



………………………………………………………………………………………....



………………………………………………………………………………………...(
)


Đoàn thanh tra báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chánh thanh tra/Lãnh đạo Bộ./.



			Nơi nhận:
- Chánh Thanh tra Bộ;
- Phó Chánh thanh tra phụ trách Đoàn (nếu có);
- Cán bộ GS Đoàn thanh tra/kiểm tra (nếu có);
- Lưu: Hồ sơ Đoàn thanh tra/kiểm tra.


			TRƯỞNG ĐOÀN



(Ký và ghi rõ họ tên)












� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Nội dung làm việc;




� Các vấn đề phát hiện được sau khi làm việc với đối tượng thanh tra/kiểm tra;




� Ghi rõ tên cán bộ Đoàn thanh tra, tên đối tượng, địa điểm, thời gian, nội dung làm việc. 




(Ví dụ: - Anh A và chị B làm việc với đơn vị X tại Y, ngày ... về nội dung ..... của đơn vị X.




  - Anh C và anh D làm việc với đơn vị M tại K, ngày ... về nội dung ..... của đơn vị K.




  - Cả Đoàn nghiên cứu tài liệu tại đơn vị N trụ sở tại ..... ngày .)









� Nêu rõ những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch thanh tra/kiểm tra đã được phê duyệt;




� Nêu rõ các vấn đề khó khăn cần xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất cách thức xử lý.
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15 Bao cao dot xuat cua Doan thanh tra.doc

Mẫu số 15: Mẫu báo cáo đột xuất của Đoàn thanh tra/kiểm tra


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định số ………../QĐ-BKH,
ngày …… / ……. / ………


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








BÁO CÁO ĐỘT XUẤT



Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số ……..…ngày .…/…./……. của về việc thanh tra/kiểm tra…..…..(
), Đoàn thanh tra/kiểm tra báo cáo những vấn đề mới xuất hiện, vượt quá thẩm quyền của Đoàn, cụ thể như sau:



1- Những vấn đề mới phát sinh ngoài đề cương, kế hoạch được phê duyệt:



……………………………………………………………………………….…………....……………………………………………………………………….…………….(
)


2- Những đơn vị, cá nhân cần tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu ngoài đối tượng thanh tra được duyệt:



….………………….…………………………………………………………………....



………………………………………………………………………………………....(
)


3- Những khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền của Trưởng đoàn:



……………………………………………………………………………………....….……………………………………………………………………………………….(
)


Đoàn thanh tra báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chánh thanh tra/Người ra quyết định thanh tra./.



			Nơi nhận:
- Chánh thanh tra Bộ;
- Phó Chánh thanh tra phụ trách Đoàn (nếu có);
- Cán bộ GS Đoàn thanh tra/kiểm tra (nếu có);
- Lưu: Hồ sơ Đoàn thanh tra/kiểm tra.


			TRƯỞNG ĐOÀN



(Ký và ghi rõ họ tên)












� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Ghi rõ những vấn đề vướng mắc, phát sinh ngoài kế hoạch;




� Ghi rõ những cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất cần tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung cần thanh tra/kiểm tra;




� Những vấn đề cần xử lý nhưng vượt quá thẩm quyền và đề xuất phương án để Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra quyết định. 
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Mẫu số 16: Báo cáo tuần của Tổ trưởng


			ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định số ………../QĐ-....,
ngày …… / ……. / ………


Tổ Thanh tra số ……………
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








BÁO CÁO TUẦN CỦA TỔ



(Từ ngày …../ …/….. đến ngày …../…../…..)



Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số ……… ngày .…/…./…… của về việc thanh tra/kiểm tra ………….….(
), và phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn ngày …./…./….., Tổ thanh tra/kiểm tra số ……… báo cáo kết quả làm việc trong tuần của Tổ như sau:



1- Kết quả công việc trong tuần


a) Đơn vị, cá nhân (thứ nhất)



- Tên đối tượng (đơn vị, cá nhân): .……………………………………..………



+ Địa chỉ: …………………………………………………………………………



+ Điện thoại/Fax: ..………………………………………………………………



- Tên cán bộ Đoàn thanh tra/kiểm tra làm việc với đối tượng: ..……………


- Thời gian: Từ …giờ… ngày…../ …./….. đến…giờ… ngày ..../…../……



- Nội dung:


…………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………


- Kết quả: 


……………………………………………….………………………………………..….……………………………………………………..…………………………


b) Đơn vị, cá nhân (thứ hai) – Mô tả như mục a nêu trên


2- Kế hoạch công tác tuần tới: (
) 


3- Những vấn đề xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn:


….………………………………………………………………………………………...….…………………………………………………………………………………(
)


Tổ thanh tra/kiểm tra báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra./.


			Nơi nhận:
- Trưởng đoàn thanh tra;
- Lưu: Hồ sơ Đoàn thanh tra/kiểm tra.


			TỔ TRƯỞNG



(Ký và ghi rõ họ tên)












� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Ghi rõ tên cán bộ Đoàn thanh tra, tên đối tượng, địa điểm, thời gian, nội dung làm việc. 




(Ví dụ: - Anh A và chị B làm việc với đơn vị X tại Y, ngày ... về nội dung ..... của đơn vị X.




  - Anh C và anh D làm việc với đơn vị M tại K, ngày ... về nội dung ..... của đơn vị K.




  - Cả Đoàn nghiên cứu tài liệu tại đơn vị N trụ sở tại ..... ngày .)














� Nêu rõ những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch thanh tra/kiểm tra đã được phê duyệt và các vấn đề khó khăn cần xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất cách thức xử lý.
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Mẫu số 17: Biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định thanh tra/kiểm tra số ......../QĐ-........ ngày .......
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








Biên bản


Giao nhận hồ sơ, tài liệu


Hôm nay, hồi ..... giờ ...... ngày ...... tháng ..... năm ...., tại ...................(
), 


Chúng tôi gồm: 



1. Đại diện Đoàn thanh tra/kiểm tra: 



- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................


- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



2. Đại diện .................................................................................:


- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



3. Đại diện cơ quan chứng kiến/có liên quan (nếu có):


- Ông/bà: ................................

Chức vụ: .............................



Thực hiện Quyết định số .............. ngày ...../....../..... của .........(
), Đoàn thanh tra/kiểm tra tiến hành thanh tra/kiểm tra theo kế hoạch, giao nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ cho quá trình thanh tra/kiểm tra sau đây:



			Số TT


			Tên thông tin, tài liệu (loại, số, ký hiệu, ngày tháng năm)


			Trích yếu nội dung thông tin, tài liệu


			Số lượng


			Đơn vị


			Ghi chú





			


			..............


			


			


			


			





			


			..............


			


			


			


			





			


			..............


			


			


			


			








Việc giao, nhận hoàn thành hồi ............. giờ ............ ngày ......../...../.....


Biên bản đã được đại diện các thành viên tham dự thống nhất, ký tên; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.


			Đại diện Đoàn thanh tra/kiểm tra


Bên nhận


(Ký, ghi rõ họ tên)


			Đại diện ......................



Bên giao


(Ký, ghi rõ họ tên)





			Đại diện cơ quan chứng kiến/có liên quan (nếu có)


(Ký, ghi rõ họ tên)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Địa điểm thực hiện việc bàn giao hồ sơ tài liệu;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra đã ban hành.
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18 Thong bao ke thuc thanh tra.doc

Mẫu số 18: Thông báo kết thúc thanh tra/kiểm tra


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định thanh tra/kiểm tra số ......../QĐ-........ ngày .......
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------








			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








THÔNG BÁO



V/v kết thúc thanh tra/kiểm tra trực tiếp tại ................... (
)


Kính gửi: .......................................................... (
)


Thực hiện Quyết định số ....... ngày .............. của .......................... về việc ............ Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành thanh tra/kiểm tra từ ngày .../.../... tại: ................................................. (2) Đoàn thanh tra/kiểm tra kết thúc việc thanh tra/kiểm tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày ... tháng ... năm ....


Trong quá trình xây dựng Báo cáo và Dự thảo Kết luận thanh tra/kiểm tra, nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước Kết luận thanh tra/kiểm tra, yêu cầu ............ (3) đáp ứng đầy đủ, kịp thời.



Đoàn thanh tra/kiểm tra thông báo để ........................ (3) biết./.


			Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: Hồ sơ thanh tra/kiểm tra. 


			TRƯỞNG ĐOÀN 



(Ký, ghi rõ họ tên)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Địa điểm thanh tra/kiểm tra;




� Đối tượng được thanh tra/kiểm tra và các đơn vị liên quan.
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19 Bao cao ca nhan.doc

Mẫu số 19: Báo cáo cá nhân


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định số ......../QĐ-........ ngày .../.../...
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ


(Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...)



Kính gửi: Trưởng Đoàn thanh tra/kiểm tra


Thực hiện Quyết định thanh tra/kiểm tra số .......... ngày .../.../... của ........................ về việc ........................... (
), và phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra, tôi báo cáo kết quả như sau:



I- Những công việc được giao:  



..............................................................................................................................(
).


II- Kết quả công việc:



1. Công việc thứ nhất:



a) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân đã làm việc: 


b) Địa điểm: 



c) Thời gian: 


d) Nội dung: 


e) Những vấn đề đã phát hiện: 


................................................................................................................................


2. Công việc thứ hai: 


a) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân đã làm việc: 



b) Địa điểm: 



c) Thời gian: 



d) Nội dung: 



e) Những vấn đề đã phát hiện: 



................................................................................................................................



3. Công việc thứ ba: 



a) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân đã làm việc: 



b) Địa điểm: 



c) Thời gian: 



d) Nội dung: 



e) Những vấn đề đã phát hiện: 



...............................................................................................................................


III- Những kiến nghị về các nội dung thanh tra/kiểm tra được giao:


...........................................................................................................................(
).



V- Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân: 


...........................................................................................................................(
).



			


			NGƯỜI BÁO CÁO



(Ký, ghi rõ họ tên)








� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra đã ban hành;




� Nội dung công việc được phân công trong Đoàn thanh tra/kiểm tra;




� Các kiến nghị trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra/kiểm tra được giao;




� Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kết quả đạt được tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
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20 Bao cao Ket qua thanh tra.doc

Mẫu số 20: Báo cáo kết quả thanh tra/kiểm tra


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định thanh tra/kiểm tra số ......../QĐ-........ ngày .......
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








BÁO CÁO 



Kết quả thanh tra/kiểm tra .................. (
)


Kính gửi: ............................................. (
)


Thực hiện Quyết định số .......... ngày .../.../... của .................. về ........................(
) . và Kế hoạch thanh tra/kiểm tra đã được phê duyệt ngày.../.../..., Đoàn Thanh tra/kiểm tra đã tiến hành thanh tra/kiểm tra từ ngày .../.../... đến ngày .../.../... tại .................................................(
);


Quá trình thanh tra/kiểm tra, Đoàn thanh tra/kiểm tra đã làm việc với .......................... (
) Trong quá trình thanh tra, .................................... (
).


Sau đây là kết quả thanh tra:



Phần một: Tổng quan chung


................................................................................................................................



.......................................................................................................................... (
)


Phần hai: Kết quả thanh tra


................................................................................................................................



.......................................................................................................................... (
)


Phần ba: Nhận xét và kết luận


................................................................................................................................



.......................................................................................................................... (
)


Phần bốn: các biện pháp xử lý theo thẩm quyền


................................................................................................................................



........................................................................................................................... (
)


Phần năm: kiến nghị biện pháp xử lý


................................................................................................................................



........................................................................................................................... (
)


Trên đây là toàn bộ các nội dung thanh tra/kiểm tra ................................ (2), Đoàn Thanh tra/kiểm tra báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của ........(3).


			Nơi nhận:
- Như trên;
- Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;
- Chánh Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng;
- Trưởng Đoàn Thanh tra/kiểm tra;
- L​ưu: Hồ sơ Đoàn thanh tra/kiểm tra, .....


			Trưởng  đoàn


(Ký, ghi rõ họ tên)






















� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Trích yếu  Quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Người ra quyết định thanh tra/kiểm tra;




� Ghi theo Quyết định thanh tra/kiểm tra đã ban hành




� Nơi thực hiện thanh tra/kiểm tra; 




� Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra/kiểm tra hoặc có liên quan mà Đoàn thanh tra/kiểm tra đã làm việc hoặc xác minh làm rõ nội dung thanh tra/kiểm tra;




� Nêu điều kiện làm việc, sự hợp tác của Đối tượng thanh tra/kiểm tra và các đơn vị liên quan với Đoàn thanh tra/kiểm tra;




� Nêu khái quát đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị đối tượng thanh tra/kiểm tra (tình hình triển khai công việc, dự án... là nội dung cần thanh tra/kiểm tra);




� Nêu các nội dung đã tiến hành thanh tra/kiểm tra: kết quả thanh tra/kiểm tra thực tế, nêu các mặt tích cực và những sai phạm; nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm, phân tích tính chất, mức độ, hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra,...;




� Nhận xét, kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra/kiểm tra trong đó nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm;




� Nhận xét, kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra/kiểm tra trong đó nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm




� Nêu các kiến nghị của Đoàn thanh tra/kiểm tra về việc xử lý các vi phạm đã nêu ở trên.
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21 Bao cao giam sat hoat dong doan thanh tra.doc

Mẫu số 21: Kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra


			................................(
)
ĐOÀN THANH TRA/KIỂM TRA
Quyết định thanh tra/kiểm tra số ......../QĐ-........ ngày .......
-------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------





			


			.........., ngày       tháng      năm ..........








Báo cáo 


Kết quả giám sát hoạt động Đoàn thanh tra .................. (
)


Kính gửi: ............................................. (
)


Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra;



Thực hiện Quyết định số .......... ngày .../.../... của .................. về việc giám sát Đoàn thanh tra ...................... (
 tại …………(
)


Tôi xin báo cáo kết quả giám sát như sau:


1. Quá trình thực hiện việc giám sát:



1.1. Việc nhận báo cáo từ Đoàn thanh tra:



…….………………………………………………………………………………………................………


1.2. Giám sát tại nơi thực hiện hoạt động thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………...........……


1.3. Việc báo cáo với Người ra quyết định thanh tra:



………………………………………………………………………………….………………………………


2. Kết giám sát kết quả hoạt động của Đoàn thanh tra:



2.1. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra:



a) Việc thực hiện Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


b) Việc thực hiện trình tự, thủ tục thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


c) Việc chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, ý thức chấp hành kỷ luật của thành viên Đoàn thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


d) Việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


e) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Đoàn thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


g) Việc xử lý ý kiến khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra về những vấn đề liên quan đến cuộc thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


h) Việc ghi Nhật ký Đoàn thanh tra:



……………………………………………………………………………………………………………………


2.2. Những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến cuộc thanh tra trong quá trình thanh tra (nếu có)


.............................................................................................................................................................


3. Khó khăn, vướng mắc hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật của Đoàn thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có):



……………………………………………………………………………………………………………………


4. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra và các nội dung khác (nếu có):



……………………………………………………………………………………………………………………


Trên đây là báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra xin báo cáo Chánh thanh tra, .............. (
) 


			Nơi nhận:
- Như trên;
- Người ra quyết định thanh tra;
- Chánh Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra là Bộ trưởng);
- Đoàn thanh tra.


			Người giám sát


(Ký, ghi rõ họ tên)






















� Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Bộ trưởng)/Thanh tra Bộ (nếu người ra quyết định thanh tra/kiểm tra là Chánh thanh tra Bộ);




� Trích yếu  Quyết định thanh tra;




� Người ra quyết định thanh tra;




� Quyết định cử người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;




� Địa điểm thực hiện cuộc thanh tra;




� Người ra quyết định thanh tra.
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